
DANH MỤC  

(Kèm theo Thư mời báo giá số:                   /BVĐKT-KD ngày        tháng 5 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh)

STT
Mã nhóm vật

tư y tế
(TT04/2017)

Tên hàng hóa
(vật tư y tế
tiêu hao)

Tên thương
mại

Đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chất
lượng

Quy cách
đóng gói

Cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Đơn vị
tính

Giá xây dựng dự toán mua sắm và
kế hoạch LCNT

Số lượng
Đơn giá(có

VAT) Thành tiền

1 N04.01.010
Ống chống cắn

lưỡi
Airway các số

• Công dụng: duy trì đường thở không bị cản trở
trong quá trình gây mê.

• Được làm từ Polyethylene không độc hại.
• Size có sẵn:

- Size 0 - 60mm - đen # 50 cái/hộp.
- Size 1 - 70mm - trắng # 50 cái/hộp.

- Size 2 - 80mm - xanh lá # 50 cái/hộp.
- Size 3 - 90mm - vàng # 50 cái/hộp.
- Size 4 - 100mm - đỏ # 50 cái/hộp.

 Hộp/50 cái

 Ningbo
Greetmed
Medical

Instruments
Co., Ltd

Trung Quốc Cái 25 

2 N01.01.020 Bông ép sọ não Bông ép sọ não
 4 x 5cm, Nguyên liệu: gạc không dệt hút nước

và có độ thấm hút rất cao.
Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

10 Cái/gói Danameco Việt Nam Cái 80 

3 N01.01.010 Bông thấm nước
Bông y tế thấm
nước Hiệp Hưng

- Quy cách đóng gói: 1kg/ cuộn
- Sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, không
lẫn sợ nylon, được dùng trong lĩnh vực y tế hoặc

gia dụng (chăm sóc vết thương, thấm hút chất
dịch, vệ sinh bề mặt da...)Bông mềm, mịn,

không bụi,bông dạng dải được xếp thành hình
trụ, để người sử dụng có thể tạo ra các miếng

kích thước tùy ý. Đảm bảo vệ sinh an toàn, bông
mềm, mịn, không gây kích ứng da.

- PH ( dùng dịch 100g/ lít) : Từ 5,0 đến 8,0
- Tốc độ hút nước ≤ 10 giây

- Độ ẩm tối đa: 8,0 %
- Chất màu: Dung dịch có màu trắng đến màu

vàng nhạt.
- Hàm lượng Canxi tối đa 0.015%.
- Hàm lượng Clorua đối đa 0.005%
- Hàm lượng Sunfat tối đa 0.01%

- Tro toàn phần tối đa :0,5%
- Hàm lượng chất tan tối đa 0.5%
- Hàm lượng chất béo tối đa 0.3%

- TCVN ISO 9001:2015, ISO 13485:2016

01 kg/cuộn

Công ty
TNHH Sản

Xuất Và
Thương Mại
Hiệp Hưng

Việt Nam Kg 20 

4 N03.01.010 Bơm cho ăn
Bơm cho ăn MPV
50ml

Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y
tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không

cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích
rõ nét.

- Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp
đậy.

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba
via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.

- Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí
và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.
+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene

Oxide (E.O).

01 chiếc/túi
Công ty cổ

phần Nhựa y
tế Việt Nam

Việt Nam Cái 300 

5 N03.01.070 Bơm tiêm
Bơm tiêm MPV sử
dụng một lần 50ml

Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y
tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không

cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích
rõ nét. Đốc xy lanh nhỏ lắp vừa các cỡ kim, sử

dụng được cho máy bơm tiêm điện.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba

via.
- Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí
và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.
+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene

Oxide (E.O).

01 chiếc/túi
Công ty cổ

phần Nhựa y
tế Việt Nam

Việt Nam Cái 700 

6 N04.01.020.

    Ống mở khí
quản một nòng sử
dụng 1 lần (Các
số)

Ống mở khí quản có
bóng Kyoling

Các số từ 3.0-9.0, đã tiệt trùng. Được làm bằng
nhựa PVC trong, không độc- có bóng thể tích

lớn áp lực thấp, cong 90-95 độ, với đầu nối tiêu
chuẩn 15mm có thể xoay được. Đầu valve có

khóa - Đường mờ tia X chạy dọc chiều dài ống.
HSD: 3 năm.Đạt TC ISO 13485:2016 , TC EC

Túi/1 cái

    Hangzhou
Jinlin Medical

Appliances
Co., Ltd

(Kyoling)

Trung Quốc Cái 5 

7 N04.01.030 Ống nội khí quản
Nội khí quản có
bóng chèn Kyoling

Được làm từ nhựa PVC cao cấp, không bóng
hoặc có bóng. van có đầu bơm cho khóa luer,

đầu nối tiêu chuẩn 15mm, đường mờ tia X chạy
dọc chiều dài ống. Loại có bóng có dung lượng
cao độ nén thấp, bóng lái, có các số từ 2,5 đến

10,0. Loại không bóng có các cỡ từ 2,5 đến 6.0.
Đạt TC ISO 13485:2016 , TC EC.

Hộp 10 cái

Hangzhou
Jinlin Medical

Appliances
Co., Ltd

Trung Quốc Cái 125 
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8 N05.02.040

 Chỉ tự tiêu
Polyglactin 910,
số 1 (90cm-màu

tím)

 DemeCRYL ™ 1

Chỉ tiêu Polyglactine 910 số 1, chỉ dài 90cm.
Kim tròn, độ cong 1/2 vòng tròn, kim dài 40mm.

Là loại chỉ tự tiêu tổng hợp đa sợi, tiệt trùng,
công thức hóa học (C2H2O2)m(C3H4O2)n,
thành phần gồm 90% Glycolide và 10% L-

lactide. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi một lớp
tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và

Calcium stearate. Chỉ mất sức căng và tự tiêu do
hiện tượng thủy phân. Sau hai tuần cấy ghép sức
căng của chỉ còn khoảng 75% và sau bốn tuần

còn 25%.Chỉ sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56
đến 72 ngày. Chỉ DemeCryl 910 đáp ứng tiêu

chuẩn của chuyên khoa Dược phẩm Mỹ. Chỉ có
hai màu tím và không màu, khả năng gây dị ứng

rất thấp. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 ; EC ;
FDA

 Hộp 12 sợi
 DemeTECH

Corp
Hoa Kỳ Sợi 550 

9 N05.02.040
Chỉ tiêu tổng hợp
polyglactin số 3/0

Chỉ tiêu tổng hợp
CRYLREX số 3/0

Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910
(Glycolide-co lactide), dài 75CM, Kim tròn

26MM, kim1/2, màu tím. số 3/0
Duy trì 75% độ căng của chỉ sau 2 tuần, 50%

sau 3 tuần, tiêu hoàn toàn trong khoảng từ 56 –
70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, EC

12 sơi/hộp SM ENG Hàn Quốc Sợi 108 

10 N05.02.040
 Chỉ tự tiêu

Polyglactin 910
số  4/0

 DemeCRYL ™ 4/0

Chỉ tiêu Polyglactine 910 các số 0, 2/0, 3/0, 4/0,
5/0. Chỉ dài 70cm hoặc 75cm. Kim tròn, độ

cong 1/2 vòng tròn các cỡ. Là loại chỉ tự tiêu
tổng hợp đa sợi, tiệt trùng, công thức hóa học

(C2H2O2)m(C3H4O2)n, thành phần gồm 90%
Glycolide và 10% L-lactide. Bề mặt sợi chỉ

được tráng bởi một lớp tổng hợp của
Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate.

Chỉ mất sức căng và tự tiêu do hiện tượng thủy
phân. Sau hai tuần cấy ghép sức căng của chỉ

còn khoảng 75% và sau bốn tuần còn 25%. Chỉ
sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56 đến 72 ngày.
Chỉ có màu tím, khả năng gây dị ứng rất thấp.

Chỉ được sử dụng cho các vùng mô mềm thông
thường và để khâu da, bao gồm trong phẫu thuật
tổng hợp, mắt, dạ dày, phụ khoa, sản khoa, tiết

niệu, phẫu thuật tạo hình và chỉnh hình. Chỉ đáp
ứng tiêu chuẩn của chuyên khoa Dược phẩm
Châu Âu và Mỹ. Chứng chỉ ISO, EC, FDA.

 Hộp 12 sợi
 DemeTECH

Corp
Hoa Kỳ Sợi 200 

11 Dầu parafin 5ml
 Dầu parafin
Vinphaco

 ống 5ml.
Mục đích sử dụng:

- Bôi trơn các dụng cụ trong các thủ thuật: Đặt
nội khí quản, đặt sonde

tiểu, đặt sonde dạ dày, phẫu thuật nội soi tiết
niệu, thăm khám âm đạo, thăm khám trực

tràng…
- Làm trơn, thụt trực tràng trong các trường hợp

táo bón.

Hộp 50 ống
Công Ty CP
Dược Phẩm
Vĩnh Phúc

Việt Nam Ống 100 

12 Dây cưa sọ não
Dây cưa sọ não
Olivecrona-gigli

35-154 Dây cưa sọ não  Dụng cụ được làm bằng
vật liệu thép không gỉ. Sản xuất theo tiêu chuẩn

hệ thống quản lý chất lượng ISO

Túi 1 cái
    Toklais pak

industries
Pakistan Cái 10 

13 Dây garo Dây Garo xanh

Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su
co giãn tốt, có băng gai dính 2 đầu, miếng băng

gai bền chắc, dễ thao tác hoặc có khóa nhựa. Sản
phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần.Sản phẩm có

độ co giãn tốt, các góc cạnh không được sắc,
cứng gây trầy xước da, dị ứng, làm sưng rát , đỏ

đau trong quá trình sử dụng.

DGR

 Công ty
TNHH Đầu tư

và Thương
mại An Lành

Việt Nam Cái 100 

14  Dây hút dịch Dây hút dịch MPV

 Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC
nguyên sinh.

- Độ dài ≥500 mm.
- Không có nắp/Có nắp.

- Các số 5-6-8-10-12-14-16-18.

500 chiếc/kiện
Công ty cổ

phần Nhựa y
tế Việt Nam

Việt Nam Cái 200 

15 Dây thở oxy Dây Thở Oxy MPV

 - Dây dẫn chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất
liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP.

- Gồm các cỡ sơ sinh
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene

Oxide (E.O)

 500 bộ/kiện
Công ty cổ

phần Nhựa y
tế Việt Nam

Việt Nam Bộ 1 .500

16 Đầu côn xanh
 Đầu côn xanh
1000ul

, Sử dụng cùng Micropipet để hút các mẫu chất
lỏng. Sản phẩm sử dụng một lần.1000ul

Túi 500 cái

 Jiangsu Huida
Medical

Instruments
Co., Ltd

Trung Quốc
Trung
Quốc

500 

17
Đĩa Petri nhựa

Ø90
Đĩa Petri nhựa Ø90
HTM

Chất liệu nhựa PS trong suốt. Đường kính
90mm. Chiều cao 15mm. Tiệt trùng bằng tia

Gamma. Đạt tiêu chuẩn ISO
500 cái/ Thùng

Hồng Thiện
Mỹ

Việt Nam Đĩa 200 
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18
 Đinh Kirschner
hai đầu nhọn, đk

3.5mm

 Đinh Kirschner hai
đầu nhọn

đường kính từ 0.5mm đến 5.0mm; hai đầu nhọn;
Chất liệu thép không gỉ;

Cái/ Gói

 Aysam
Ortopedi ve
Tibbi Aletler
San. Tic. Ltd.

Sti

Thổ Nhĩ Kỳ Cái 30 

19
Gạc cầu đa khoa
Fi30 x 2 lớp vô

trùng

Gạc cầu đa khoa
Fi30 x 2 lớp vô
trùng

Kích thước: Fi30 x 2 lớp. Gạc hình tròn được
dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao.

Không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng,
không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ

mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt
trùng bằng khí EO.Gas.

 10 miếng/ gói

 Công ty
TNHH Đầu tư

và Thương
mại An Lành

Việt Nam Cái 45 .000

20
Giấy điện tim 12
cần

Giấy điện tim 21 cm
210MM X 25M X 16MM

Hộp 10 cuộn

 Dongguan
Tianyin Paper
Industry Co.,

Ltd

Trung Quốc Cuộn 75 

21  Javen Javen
Có màu hơi vàng, có mùi đặc trưng, nồng độ 10-

12%
Can 30 lít Thuận Phát Việt Nam Lít 60 

22 Kẹp rốn Kẹp Rốn MPV

- Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ
trơn láng cao.

- Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc
- Tiệt trùng khí EO, không độc hại, không gây

kích ứng

Túi 1 cái
 Công ty cổ

phần Nhựa y
tế Việt Nam

Việt Nam Cái 200 

23 Kim châm cứu
Kim Châm Cứu
Đông Á

Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần.
Kim đốc thép y tế không gỉ, dẫn điện tốt.

Đường kính: 0.16-0.45(mm), Chiều dài: L: 13-
75(mm)

Đạt tiêu chuẩn EC và ISO
Ngày sản xuất - Hạn sử dụng được thể hiện trên

từng túi

10 kim/túi, 10
túi/hộp

Suzhou
Medical

Appliance
Factory

Trung Quốc Cái 20 .000

24 Lamen 22x22mm Lamen 22x22mm

Mô tả: Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate
kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong
suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển
vi huỳnh quang. Tiêu bản hình vuông kích cỡ

22x22mm

Hộp 100 cái

Paul
Marienfeld

GmbH & Co.
KG

Đức Hộp 2 

25
 Mũ phẫu thuật vô

trùng
 Mũ phẫu thuật vô
trùng

Mũ phẫu thuật vô trùng 1 cái/ gói Cái/ Gói

 Công ty
TNHH Đầu tư

và Thương
mại An Lành

Việt Nam Cái 5 .500

26
 Sáp Paraffin hạt

tinh khiết
 Paraffin hạt tinh
khiết

Sáp Parafin hạt tinh khiết chuyên dùng để vùi
đúc mẫu bệnh phẩm với các chất phụ gia để tăng

cường khả năng thẩm thấu, tạo độ đàn hồi và
giúp cắt mẫu dễ dàng.

- Tính chất vật lý:
- Trạng thái vật lý: Rắn

- Màu sắc: Trắng (Rõ ràng ở trạng thái nóng
chảy)

- Mùi: Hydrocarbon nhẹ
- Điểm đóng băng / Điểm nóng chảy: 54.4 –

57.2°C
- Điểm chớp cháy: 212.78 °C

- Thành phần gồm có: Sáp paraffin tinh khiết và
sáp Hydrocarbon > 99%, Benzen, ethenyl-,

polymer với 1-methylethenyl) benzen, hydro
hóa < 1%

- ISO ; Túi 2Kg

Túi 2 kg
 Cancer

Diagnostics,
Inc

Hoa Kỳ Túi 5 

27 Nhiệt kế  Nhiệt kế thủy ngân

• Được làm từ thủy tinh trong suốt, bên trong có
vạch chia độ và dải thủy ngân

• Nhiệt độ đo được tối đa 35-42°C
• Đo ở miệng: Đặt đầu có bầu kim loại dưới lưỡi
và ngậm chặt miệng lại. Không nói chuyện hoặc

cắn nhiệt kế khi sử dụng.
• Chú ý: Không sử dụng cách này cho trẻ em
• Đo ở nách : Nếu đặt ở nách thì để bầu thủy
ngân vào hõm nách(bẹn), khép cánh tay vào

ngực để kẹp giữ ống thủy .
• Đặt nhiệt kế tối thiểu 5 phút ở miệng hoặc

nách.
• Xoay nhẹ nhiệt kế để nhìn xem mức thủy ngân.

Hộp 1 chiếc

 Dong-E E-
Jiao E-Hua

Medical
Equipment

Co., Ltd

Trung Quốc Cái 100 

28
Ống hút dịch

nhựa cứng
Ống hút dịch nhựa
cứng

Ông hút dịch bằng nhựa cứng Túi 1 cái

 Wenzhou
K.L.F.

Medical
Plastics Co.,

Ltd

Trung Quốc Cái 100 

29

Ống nghiệm
Citrate 3,8%

HTM 2ml nắp
xanh lá, mous

thấp

Ống nghiệm Citrate
3,8% HTM 2ml nắp
xanh lá, mous thấp

Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung
tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu xanh lá cây.

Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate
Dihydrate 3.8% kháng đông cho 2ml máu. Quy

cách: 100 ống/hộp được đóng trên đế mous thấp.
Đạt tiêu chuẩn ISO

2,400 Ống/
Thùng

Công ty CP
Vật Tư Y Tế
Hồng Thiện

Mỹ

Việt Nam Cái 2 .400

30

 Ống nghiệm
Heparin lithium
HTM 2ml nắp
đen, mous thấp

 Ống nghiệm
Heparin lithium
HTM 2ml nắp đen,
mous thấp

Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung
tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu đen. Hóa
chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông

cho 2ml máu. Quy cách:  được đóng trên hộp đế
thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO

2,400 Ống/
Thùng

Công ty CP
Vật Tư Y Tế
Hồng Thiện

Mỹ

Việt Nam Ống 14 .400
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31

 Lọ nhựa đựng
phân không có

chất bảo quản 50
ml HTM nắp
vàng có nhãn

 Lọ nhựa đựng phân
không có chất bảo
quản 50 ml HTM
nắp vàng có nhãn

Lọ nhựa PS trong suốt, dung tích 50ml, nắp
nhựa màu vàng có thìa lấy mẫu phân bên trong,

có nhãn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.

100 Lọ/ Bịch

Công ty CP
Vật Tư Y Tế
Hồng Thiện

Mỹ

Việt Nam Lọ 1 .000

32

 Lọ nhựa đựng
mẫu PS tiệt trùng
50ml HTM nắp

đỏ, có nhãn

 Lọ nhựa đựng mẫu
PS tiệt trùng 50ml
HTM nắp đỏ, có
nhãn

Lọ nhựa PS trong suốt, dung tích 50ml, nắp
nhựa màu đỏ, có nhãn, tiệt trung bằng tia
Gamma. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.

 100 Lọ/ Bịch
(600 Lọ/
Thùng)

Công ty CP
Vật Tư Y Tế
Hồng Thiện

Mỹ

Việt Nam Lọ 1 .000

33
 Ống thông đường
mật (sonde chữ T)

Ống thông đường
mật (sonde chữ T)

 Làm bằng cao su tự nhiên, mạ Silicon .Được sử
dụng để thông túi mật. Bộ phận kết nối có

đường kính lớn hơn các bộ phận khác. Kích cỡ:
Fr10-Fr26.  kích thước 49.5x37x34cm. Tiêu

chuẩn ISO

Hộp 10 cái

 Ningbo
Greetmed
Medical

Instruments
Co., Ltd.

Trung Quốc Cái 10 

34 Phin lọc Khuẩn
 Phin lọc khuẩn, làm
ấm và làm ẩm người
lớn

Phin lọc khuẩn, làm ấm và làm ẩm người lớn
Túi 1 cái

 Non-Change
Enterprise
Co., Ltd.

Trung Quốc Cái 200 

35 Rọ bắt sỏi Rọ bắt sỏi
Cỡ: 3.0 Fr, loại 4 cành, đầu nhọn

01 Cái/gói  Seplou Hoa Kỳ Cái 4 

36
 Kim luồn tĩnh

mạch
SURFLO I.V.
Catheter - 22G

Nòng kim bằng thép không rỉ, sắc, cắt vát 3 mặt.
Thân catheter chất liệu ETFE. Đầu catheter ôm

kim. Tiệt trùng bằng trùm điện tử; 22G
Hộp 50 cái

Terumo
(Phillipines)
Corporation

Philippines Cái 4 .000

37
 Kim luồn tĩnh

mạch
SURFLO I.V.
Catheter - 24G

Nòng kim bằng thép không rỉ, sắc, cắt vát 3 mặt.
Thân catheter chất liệu ETFE. Đầu catheter ôm

kim. Tiệt trùng bằng trùm điện tử. 24G
Hộp 50 cái

Terumo
(Phillipines)
Corporation

Philippines Cái 2 .500

38
 Tấm điện cực

trung tính
Tấm Điện Cực
Trung Tính REM

Tấm điện cực trung tính sử dụng một lần chất
liệu PolyHesive, chiều dài dây 2,7m

50 cái / hộp Covidien Hoa Kỳ Cái 10 

39 Túi nước tiểu     Túi nước tiểu
Túi nước tiểu van xả thường, chất liệu nhựa y tế,

không DEHP, đã tiệt trùng, không gây dị ứng.
Sử dụng một lần vô trùng.

Túi 1 cái

    Zhejiang
Renon

Medical
Instrument

Co., Ltd

Trung Quốc Cái 130 

40
 Kim chạy thận

nhân tạo

 NIPRO
ARTERIAL
VENOUS
FISTULA NEEDLE
SET (A.V.Fistula
needle)

 - Kim chạy thận nhân tạo 16G
- Thành kim siêu mỏng phủ silicone

- Đầu nối Luerlock
- Kẹp dạng Robert Clamp mềm mại, chắn chắn

- Dây nối mềm mại, bằng nguyên liệu
Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không chứa

PYROGENIC và không LATEX

50 chiếc/hộp

Nipro
(Thailand)

Corporation
Limited

Thái Lan Chiếc 500 

41
Bộ dây máu dùng

trong lọc mấu
nhân tạo

 NIPRO BLOOD
TUBING SET

Bộ dây bao gồm 1 dây động mạch, 1 dây tĩnh
mạch, Bộ dây máu được chỉ định sử dụng trong
lọc máu nhân tạo để tạo đường máu bên ngoài

cơ thể bệnh nhân

24 bộ/ thùng

Nipro
(Thailand)

Corporation
Limited

Thái Lan Bộ 100 

42
 Quả lọc thận

nhân tạo
 Quả lọc thận nhân
tạo

Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron,
không chứa Bisphenol-A(BPA) và không chứa
DEHP. Diện tích: 1.5 m2. Thể tích mồi: 91mL.
Hệ số siêu lọc: KUF: 16 (mL/giờ/mmHg).TMP:

500mmHg. Độ dày thành sợi: 40 µm

24 quả/ thùng
 Nipro

Corporation
Odate Factory

Nhật Bản Bộ 100 

43 Gạc phẫu thuật
Gạc dẫn lưu 1.5 x
100cm x 4 lớp, VT
(1 cái/gói)

Nguyên liệu: gạc không dệt hút nước và có độ
thấm hút rất cao.

Đặc tính:
- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ

được từ 5 gam nước trở lên;
- Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính;

- Tốc độ hút nước < 5s
- Không có tinh bột và Dextrin;"

Túi 1
miếng/cái; 100

túi/gói

Danameco;Vi
ệt Nam

Việt Nam Miếng 50 

44
Túi hậu môn nhân
tạo

Túi hậu môn nhân
tạo Proxima 1 mảnh,
loại xả (PROXIMA
DRAINABLE -
BEIGE)

Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh, túi xả, màu da,
phần đế làm từ hydrocolloid, túi mềm mại, , đế
có kích thước cắt tối đa 70mm.

Hộp 30 túi
    B. Braun

Medical SAS
Pháp Cái 50 

45 N10
    Formaldehyde

37%
    Formaldehyde
37%

Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét
nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh. Nồng độ 37%.

Chai/500 ml
Chai 500ml Xilong Trung Quốc Chai 20 

46 N10
    Hoá chất

nhuộm Giemsa

 Giemsa’s azur eosin
methylene blue
solution

Hoá chất nhuộm Giemsa
Chai 500ml MERCK Đức Chai 2 

47 N10
    Pipet pastuer
nhựa hút 3ml

    Pipet pastuer
nhựa hút 3ml

Được làm bằng nhựa PP chất lượng cao, không
chứa kim loại

- Có vạch chia. Dung tích hút tối đa 3ml
- Dài tối đa 180 mm

 500 chiếc/túi

Nantong
Renon

Laboratory
Equipment

Co., Ltd

Trung Quốc Túi 1 

Tổng cộng: 47 mặt hàng
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